
Phụ lục IX.1
DỰ KIẾN ĐỐI TƯỢNG TRẺ 12-17 TUỔI CẦN TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19

Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi
trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 (đợt 2/2021)

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-SYT ngày    /11/2021 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum)
-----------------------------------

STT Địa phương

Số đối tượng từ 12-17 tuổi
Số đối tượng
đã được tiêm

đợt 1/2021

Số đối tượng
còn lại cần
tiêm đợt
2/2021

Đối tượng
từ 12-15 tuổi

Đối tượng
từ 16-17 tuổi

Tổng
cộng

1 Thành phố Kon Tum 13,051 5,650 18,701 7,554 11,147
2 Đăk Hà 5,752 3,607 9,359 3,612 5,747
3 Đăk Tô 4,019 1,065 5,084 1,554 3,530
4 Tu Mơ Rông 2,328 1,173 3,501 1,554 1,947
5 Ngọc Hồi 4,597 1,525 6,122 2,004 4,118
6 Đăk Glei 3,662 1,800 5,462 1,920 3,542
7 Kon Plông 2,177 982 3,159 1,404 1,755
8 Kon Rẫy 2,496 794 3,290 1,194 2,096
9 Sa Thầy 3,466 1,800 5,266 2,304 2,962

10 Ia H’Drai 622 185 807 300 507
Tổng cộng: 42,170 18,581 60,751 23,400 37,351
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Phụ lục IX.2
 NHU CẦU BIỂU MẪU TIÊM CHỦNG 

Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 (đợt 2/2021)
(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-SYT ngày      /11/2021 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum

-----------------------------------

TT Huyện/
thành phố Số xã

Tổng số
đối tượng
cần tiêm

đợt 2/2021

Nhu cầu vắc xin và vật tư tiêm chủng Nhu cầu biểu mẫu

Vắc xin
Pfizer
được

phân bổ

BKT
1ml

BKT
5ml HAT Bông Cồn Phiếu

điều tra
Giấy
 mời

Tờ khai y
tế

Phiếu
đồng ý

tham gia
TC vắc xin
COVID-19

Phiếu sàng
lọc trước TC

vắc xin
phòng

COVID-19

Giấy xác
nhận đã

tiêm

Phiếu
hướng

dẫn theo
dõi sau

tiêm
chủng

1 TP.Kon Tum 21 11,147 11,328 11,500 2,080 149 8 25 490 12,460 12,460 12,460 12,460 12,460 12,460
2 Đăk Hà 11 5,747 5,748 5,900 600 72 4 13 250 6,320 6,320 6,320 6,320 6,320 6,320
3 Đăk Tô 9 3,530 3,534 3,600 650 47 3 8 160 3,890 3,890 3,890 3,890 3,890 3,890
4 Tu Mơ Rông 11 1,947 1,950 2,000 360 26 1 4 90 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150
5 Ngọc Hồi 8 4,118 4,122 4,200 350 50 3 9 180 4,530 4,530 4,530 4,530 4,530 4,530
6 Đăk Glei 12 3,542 3,546 3,600 650 47 3 8 160 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900
7 Kon Plông 9 1,755 1,758 1,800 320 23 1 4 80 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930
8 Kon Rẫy 7 2,096 2,100 2,200 390 28 2 5 90 2,310 2,310 2,310 2,310 2,310 2,310
9 Sa Thầy 11 2,962 2,964 3,200 400 40 2 7 130 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260

10 Ia H’Drai 3 507 510 600 90 8 0 1 20 560 560 560 560 560 560
Cộng: 10 huyện/TP 102 37,351 37,560 38,600 5,890 489 28 83 1,650 41,310 41,310 41,310 41,310 41,310 41,310
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Phụ lục XII
DỰ TOÁN KINH PHÍ

Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 (đợt 2/2021)
(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-SYT ngày          /        /2021 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum)

-----------------------------------
ĐVT: Ngàn đồng

STT Nội dung Đơn vị
 tính 

Số
lượng

Mức
 chi Tổng cộng

Phân theo các đơn vị sử dụng

TT Kiểm
soát bệnh

tật

TTYT
TP Kon

Tum

TTYT
Đăk Hà

TTYT
Đăk Tô

TTYT
Tu Mơ
Rông

TTYT
Ngọc Hồi

TTYT
Đăk Glei

TTYT
Kon

Plông

TTYT
Kon Rẫy

A B C 1 2 3=1 x 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I VẮC XIN VÀ VẬT TƯ TIÊM CHỦNG 11,183 - 3,373 1,711 1,052 581 1,227 1,056 523 625
1 Vắc xin Liều 37,560 - - - - - - - - - - -

2 Bơm kim tiêm 1ml Cái 38,600 - - - - - - - - - - -

3 Bơm kim tiêm 5ml Cái 5,890

4 Hộp an toàn Cái 489 - - - - - - - - - - -

5 Bông y tế Kg 28 250 6,886 - 2,077 1,054 648 358 756 650 322 385

6 Cồn y tế Lit 83 52 4,297 - 1,296 658 404 223 472 406 201 240

II CHI PHÍ VẬN CHUYỂN VẮC XIN, VẬT TƯ 15,372 - - 1,050 1,320 1,860 1,752 2,580 1,572 1,122

-

Công tác phí cho lái xe và cán
bộ dược vận chuyển vắc xin từ
tỉnh đến huyện: 09 huyện x 2
người/lượt X 2 lượt

Lượt
Ngưởi 36 150 5,400 - 600 600 600 600 600 600 600

- Xăng xe Lít 399 25 9,972 - 450 720 1,260 1,152 1,980 972 522

III CHI HỖ TRỢ CÔNG TIÊM 281,700 - 84,960 43,110 26,505 14,625 30,915 26,595 13,185 15,750

1 Hỗ trợ công tiêm chủng: Tổng số
lượt mũi tiêm x 12.000đ/mũi

Lượt
mũi
 tiêm

37,560 7.5 281,700 - 84,960 43,110 26,505 14,625 30,915 26,595 13,185 15,750

IV CHI PHÍ IN ẤN TÀI LIỆU 153,672 - 46,347 23,509 14,473 8,000 16,851 14,510 7,181 8,592

1
Phiếu điều tra đối tượng (khổ
A4) Tờ 1,650 0.5 825 245 125 80 45 90 80 40 45

2 Giấy mời (khổ A4) Tờ 41,310 0.5 20,655 - 6,230 3,160 1,945 1,075 2,265 1,950 965 1,155
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3 Tờ khai y tế (khổ A4) Tờ 41,310 0.5 20,655 - 6,230 3,160 1,945 1,075 2,265 1,950 965 1,155

4 Phiếu đồng ý tham gia TC vắc
xin COVID-19 (khổ A4) Tờ 41,310 0.5 20,655 6,230 3,160 1,945 1,075 2,265 1,950 965 1,155

5 Phiếu sàng lọc trước TC vắc xin
phòng COVID-19 (khổ A4) Tờ 41,310 0.5 20,655 6,230 3,160 1,945 1,075 2,265 1,950 965 1,155

6 Giấy xác nhận đã tiêm (bìa cứng
khổ A5) Tờ 41,310 1.2 49,572 - 14,952 7,584 4,668 2,580 5,436 4,680 2,316 2,772

7
Phiếu hướng dẫn theo dõi sau
tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19 (khổ A4)

Tờ 41,310 0.5 20,655 - 6,230 3,160 1,945 1,075 2,265 1,950 965 1,155

V CHI PHÍ TUYẾN TỈNH (CDC) GIÁM SÁT, ĐIỀU TRA PHẢN ỨNG SAU TIÊM CHỦNG19,686 19,686 - - - - - - - -

1
Phụ cấp công tác phí:
3người/huyện x 01 ngày/huyện x
9 huyện

Lượt
ngày 27 200 5,400 5,400

2 Khoán tiền ngủ: 03người x 8
đêm

Lượt
đêm 24 200 4,800 4,800

3 Chi phí đi lại 379 25 9,486 9,486

VI HỖ TRỢ XỬ LÝ RÁC THẢI 14,830 - 4,527 2,167 1,417 787 1,517 1,417 707 863

1 Chi phí hủy bơm kim tiêm: 150
cái/kg x 50.000đ/kg Kg 297 50 14,830 - 4,527 2,167 1,417 787 1,517 1,417 707 863

VII CHI KHÁC 432,000 - 75,600 45,600 39,600 45,600 36,600 48,600 39,600 33,600

1

Chi phí mua thuốc chống sốc và
các vật tư văn phòng phẩm như
bút, bấm, ghim kẹp..):
300.000/đợt x 102 xã

Xã 102 300 30,600 - 6,300 3,300 2,700 3,300 2,400 3,600 2,700 2,100

2 Khoán tiền mua nước sát khuẩn:
300,000/đợt x 102 xã Xã 102 300 30,600 - 6,300 3,300 2,700 3,300 2,400 3,600 2,700 2,100

3

Mua đồ bảo hộ lao động cho
CBYT mặc khi tham gia tiêm
chủng (2 bộ/ngày/người x 05
người/ngày/xã x 102 xã + 20
người/huyện x 10 huyện/TP) x
02 ngày/huyện/TP

Bộ 2,840 120 340,800 60,000 36,000 31,200 36,000 28,800 38,400 31,200 26,400

4

Khoán chi phí xăng xe cho xe
cấp cứu lưu động tham gia trực
tại các điểm tiêm (thanh toán
theo chi phí thực tế):
2.000.000/đợt x10 huyện/TP

Huyện/
TP 10 3,000 30,000 - 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

TỔNG CỘNG 928,443 19,686 214,806 117,147 84,367 71,452 88,862 94,757 62,768 60,553
Ghi chú:
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1. Kinh phí Trung ương hỗ trợ (bao gồm vắc xin phòng COVID-19, bơm kim tiêm, hộp an toàn) cấp trực tiếp bằng hiện vật.
2. Kinh phí ngân sách tỉnh đảm bảo cho các đơn vị 928,443 ngàn đồng
   Trong đó:    - Tuyến tỉnh (CDC): 19,686 ngàn đồng
                      - Tuyến huyện (Trung tâm Y tế): 908,757 ngàn đồng

--------------------------------------------------------------
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Áp dụng văn
bản về nội
dung mức

chi

TTYT
Sa Thầy

TTYT
Ia H'Drai

13 14

882 152
- -

Kinh phí do
Trung ương cấp
trực tiếp bằng

hiện vật

- -

- -

543 94
Theo thực tế

339 58

1,104 3,012

600 600

Theo hướng dẫn
của Bộ Y tế tại

QĐ số 1210/QĐ-
BYT và mức chi
theo Thông tư số

40/2017/TT-BTC504 2,412

22,230 3,825

22,230 3,825 Nghị quyết số
58/NQ-CP 

12,127 2,082

65 10
1,630 280

Các biểu mẫu in
ấn theo yêu cầu
của Bộ Y tế và chi
phí theo thực tế

Phụ lục XII
DỰ TOÁN KINH PHÍ

Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 (đợt 2/2021)
(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-SYT ngày          /        /2021 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum)

-----------------------------------
ĐVT: Ngàn đồng

Phân theo các đơn vị sử dụng
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1,630 280

1,630 280

1,630 280

3,912 672

1,630 280

- -

1,200 230

1,200 230

45,600 21,600

3,300 900
Chi phí thực tế

3,300 900

36,000 16,800

Quyết định số
4159/QĐ-BYT
ngày 28/8/2021

của Bộ Y tế

3,000 3,000 Chi phí thực tế

83,143 30,901

Các biểu mẫu in
ấn theo yêu cầu
của Bộ Y tế và chi
phí theo thực tế
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